
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG SƠN 

 

Số            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thượng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn  

thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết về một số điều của Luật Thú y;  

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;  

Căn cứ các Thông tư Số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; được sửa đổi, bổ xung bởi: Thông tư Số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 

24/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về 

phòng, chống dịch động vật trên cạn; Thông tư 09/2021/TT BNNPTNT ngày 

12/8/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2026;  

Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán và xét 

nghiệm thú y trung ương I  số 13184/CĐXN1-CĐ, ngày 08/8/2026 về mẫu xét nghiệm 

lấy tại hộ gia đình ông Triệu Quầy Thim thôn Lùng Vùi xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang có 01mẫu dương tính với vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu phi;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thôn Lùng Vùi, 

xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 08/8/2026.  
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- Vùng dịch: thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

- Vùng uy hiếp: thôn Bản Khoéc, Vằng Luông. 

- Vùng đệm: thôn Nặm Am, Trung Sơn, Bó Đướt, Cao Bành, Đán Khao. 

Điều 2. Các biện pháp ngăn chặn, phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:  

1. Tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định của Luật thú y.  

- Trong thời gian có dịch tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia 

súc cảm nhiễm với bệnh Dịch tả lợn Châu phi và các sản phẩm của lợn ra, vào vùng 

dịch theo quy định. kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp mua, bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết gây nên nguy cơ lây 

lan dịch bệnh.  

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không”: Không giấu dịch; Không mua bán, 

vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, thịt lợn chết; 

Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn ăn mà 

chưa qua xử lý nhiệt. 

Tổ chức triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ.  

+ Đối với vùng có dịch (ổ dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp 

theo.  

2. Phòng Kinh tế:  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chống dịch, tập trung 

mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống 

Dịch tả lợn Châu phi theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, 

được sửa đổi, bổ xung bởi: Thông tư Số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phòng, 

chống dịch động vật trên cạn; Thông tư 09/2021/TT BNNPTNT ngày 12/8/2021 của 

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi. Tổ chức bao vây, khống chế, dập dịch, không để lây lan ra diện rộng, giảm 

tối đa thiệt hại về kinh tế và môi trường chăn nuôi. Thực hiện hỗ trợ cho người chăn 

nuôi có lợn buộc tiêu huỷ khi có các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, 

đồng thời chỉ đạo các giải pháp khôi phục lại sản xuất chăn nuôi sau khi địa phương 

công bố hết dịch.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu đề 

xuất kinh phí phục vụ công tác phòng chống, ngăn chặn Dịch tả lợn Châu phi theo 

quy định.  
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3. Đối với các thôn chưa có Dịch tả lợn Châu phi: Đề nghị các ngành, đơn 

vị liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo xã được phân công phụ trách thôn khẩn 

trương thực hiện việc kiểm tra, giám sát phòng trừ bệnh Dịch tả lợn Châu phi, không 

để lây nhiễm vào địa phương, chủ động xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra.  

4. Phòng văn hoá xã hội:  

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm được diễn biến 

tình hình dịch bệnh, các biện pháp kỹ thuật chủ động trong công tác phòng, chống 

dịch.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã:  

Phối hợp với các phòng ban, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không giấu dịch, không 

vớt xác động vật ra môi trường; vận động các hội viên đoàn viên tại các chi hội, chi 

đoàn đi đầu gương mẫu thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh.  

6. Công an xã:  

Thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

tại Nghị định số 90/2017/NĐ CP, ngày 31/7/2017 của chính phủ được sử đổi, bổ 

sung bởi: Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ; Nghị định 

số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Đồng thời tham gia hỗ trợ chính quyền và cơ quan 

thú y trong việc thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch như tiêu hủy động vật mắc 

bệnh, khử trùng môi trường hoặc thiết lập khu vực cách ly. Đảm bảo an ninh trật tự 

tại các khu vực xảy ra dịch bệnh, tránh tình trạng lộn xộn hoặc lợi dụng dịch bệnh 

để gây rối.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng 

HĐND – UBND xã, các phòng ban đơn vị liên quan; Trưởng công an xã và các thành 

viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã; các Trưởng thôn có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực UBND tỉnh;  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

- Sở tài chính;  

- Chi cục Chăn nuôi thú y và thuỷ sản;  

- Trạm CNTY &thủy sản khu vực VI;  

- Đội quản lý thị trường số VII (phối hợp); 

- Thường trực Đảng uỷ - HĐND xã;  

- UB MTTQ VN và các tổ chức chính trị - XH xã;  

- Văn phòng HDND - UBND xã;  

- Các phòng ban của xã;  

- Như điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT, PKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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